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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NGÃI
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	

	Số:  140/BC-UBND
	
	                 Quảng Ngãi, ngày 30   tháng  11  năm 2009


BÁO CÁO
Tình hình công tác soạn thảo, ban hành và kiểm tra, rà soát
 văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
từ ngày 01/10/2008 đến ngày 30/9/2009


Thực hiện yêu cầu của Bộ Tư pháp tại Công văn số 3512/BTP-KTrVB ngày 06/10/2009 về báo cáo tình hình công tác soạn thảo, ban hành và kiểm tra, rà soát văn bản năm 2009 trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh Quảng Ngãi tổng hợp báo cáo như sau:

I. TÌNH HÌNH SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Số lượng văn bản ban hành:

a) Văn bản của UBND tỉnh Quảng Ngãi:

- UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành tổng số 67 văn bản QPPL, trong đó có 64 quyết định và 03 chỉ thị (được nêu tại Bảng A).

- Số lượng văn bản đã ban hành có trong dự kiến chương trình xây dựng văn bản QPPL hàng năm của UBND tỉnh Quảng Ngãi tương đối thấp, cụ thể: năm 2008, có 30 văn bản được ban hành trong chương trình trên tổng số 83 văn bản, đạt tỷ lệ 35%; 9 tháng của năm 2009, có 24 văn bản ban hành trong chương trình trên tổng số 50 văn bản, đạt tỷ lệ 47%.

b) Văn bản của HĐND và UBND cấp huyện:

- Tổng số văn bản QPPL của 08 huyện, thành phố đã ban hành là 147 văn bản (theo báo cáo của 08/14 huyện, thành phố gửi đến), cụ thể là: 

+ Huyện Trà Bồng: Ban hành 13 văn bản, trong đó HĐND ban hành 04 nghị quyết, UBND ban hành 08 quyết định và 01 chỉ thị;

+ Huyện Sơn Tây: Ban hành 16 văn bản, trong đó HĐND ban hành 05 nghị quyết, UBND ban hành 11 quyết định; 


+ Huyện Sơn Hà: Ban hành 04 văn bản, trong đó HĐND ban hành 02 nghị quyết, UBND ban hành 01 quyết định và 01 chỉ thị;

+ Huyện Sơn Tịnh: Ban hành 14 văn bản, trong đó HĐND ban hành 06 nghị quyết, UBND ban hành 08 quyết định;

+ Huyện Mộ Đức: Ban hành 22 văn bản, trong đó HĐND ban hành 12 nghị quyết, UBND ban hành 09 quyết định và 01 chỉ thị;

+ Huyện Nghĩa Hành: Ban hành tổng số 31 văn bản, trong đó HĐND ban hành 05 nghị quyết, UBND ban hành 18 quyết định và 08 chỉ thị;

+ Huyện Tư Nghĩa: Ban hành tổng số 23 văn bản, trong đó HĐND ban hành 08 nghị quyết, UBND ban hành 10 quyết định và 05 chỉ thị;

+ Thành phố Quảng Ngãi: Ban hành tổng số 24 văn bản, trong đó HĐND ban hành 16 nghị quyết, UBND ban hành 07 quyết định và 01 chỉ thị;

Riêng HĐND và UBND các huyện không thực hiện báo cáo gồm: Ba Tơ, Minh Long, Tây Trà, Lý Sơn, Đức Phổ, Bình Sơn. Đối với những đơn vị này, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ có văn bản xử lý việc không chấp hành báo cáo.

2. Quy trình, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản:

a) Đối với UBND tỉnh Quảng Ngãi:

- Trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản: 

Thực hiện trình tự, thủ tục về xây dựng và ban hành văn bản QPPL, hàng năm UBND tỉnh Quảng Ngãi đều lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản, cụ thể: Năm 2008, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 dự kiến ban hành 66 văn bản; năm 2009, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 19/3/2009 dự kiến ban hành 84 văn bản. Vừa qua, để đôn đốc các Sở, Ban, ngành tham mưu xây dựng văn bản đã được đăng ký trong chương trình xây dựng văn bản năm 2009 và kế hoạch xây dựng văn bản vào năm 2010, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 2705/UBND-NC ngày 30/9/2009 và Công văn số 3142/UBND-NC ngày 10/11/2009 chỉ đạo thực hiện; đồng thời, ban hành Chỉ thị số 17/2009/CT-UBND ngày 13/10/2009 về việc tăng cường và nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, ban hành văn bản QPPL.
Về cơ bản, nhiều dự thảo văn bản được ban hành đúng trình tự, thủ tục qua các khâu như: Xây dựng dự thảo, lấy ý kiến góp ý, chuyển Sở Tư pháp thẩm định, trình UBND tỉnh họp thông qua theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND, Nghị định số 91/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND và Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 19/01/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi khi tham mưu xây dựng văn bản quy phạm vẫn chưa nhận thức đầy đủ và thực hiện nghiêm túc quy trình xây dựng, ban hành văn bản như: Việc khảo sát thực trạng quan hệ xã hội còn sơ sài, khâu tổ chức lấy ý kiến chưa sát với đối tượng được điều chỉnh, còn mang tính hình thức, hồ sơ trình UBND tỉnh thường không có tờ trình mà chỉ có công văn đề nghị ban hành, vẫn còn văn bản quy phạm ban hành nhưng không chuyển Sở Tư pháp thẩm định.
- Niêm yết, đưa tin, công bố văn bản và gửi văn bản: 

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện đầy đủ việc đăng Công báo tỉnh các văn bản QPPL và các văn bản có nội dung quan trọng của UBND tỉnh, văn bản QPPL của HĐND và UBND cấp huyện. 

Tuy nhiên, việc đăng báo địa phương đối với văn bản quy phạm theo quy định tại Điều 8, Điều 51 của Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND và Điều 7 Nghị định số 91/2006/NĐ-CP của Chính phủ chưa được thực hiện thường xuyên.

b) Đối với cấp huyện:

- Quy trình, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản:

Công tác ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND nhiều huyện trong thời gian qua từng bước đi vào nề nếp hơn trước; trong đó đáng lưu ý là trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm theo quy định của luật đã được triển khai thực hiện, điển hình như UBND các huyện: Trà Bồng, Sơn Tây, Mộ Đức, Sơn Hà.

Tuy nhiên, hạn chế lớn hiện nay trong khâu xây dựng, ban hành văn bản của cấp huyện đó là: vẫn còn nhiều trường hợp văn bản quy phạm của UBND huyện ban hành không chuyển cho Phòng Tư pháp thẩm định, chất lượng thẩm định của các Phòng Tư pháp đối với văn bản quy phạm của UBND cùng cấp chưa cao, một số huyện thẩm định chưa theo đúng phạm vi, chưa lập thành báo cáo thẩm định mà thực hiện dưới dạng phiếu chuyển hoặc công văn; cá biệt còn có UBND huyện Tư Nghĩa đến đầu năm 2009 mới tổ chức thẩm định văn bản quy phạm trước khi ban hành; các Ban của HĐND huyện, thành phố thì mới có một số ít nơi triển khai thẩm tra văn bản trước khi trình HĐND thông qua như: HĐND huyện Mộ Đức, HĐND huyện Sơn Tây, HĐND Trà Bồng… nhưng chất lượng thẩm tra vẫn chưa cao, còn phần lớn vẫn chưa triển khai thẩm tra hoặc rất lúng túng với công tác này.

- Niêm yết, đưa tin, công bố văn bản và gửi văn bản: 

Việc niêm yết văn bản QPPL của HĐND và UBND các huyện (theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 91/2006/NĐ-CP) tuy có thực hiện tại trụ sở làm việc của HĐND và UBND một vài huyện nhưng không thường xuyên, mang tính hình thức và không thực sự phát huy hiệu quả về mặt công bố.

Văn bản QPPL của cấp huyện sau khi ban hành phần lớn đều được gửi đến cơ quan có thẩm quyền để giám sát, kiểm tra và gửi đăng công báo tỉnh.
II. TÌNH HÌNH KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN
1. Công tác tự kiểm tra văn bản:

a) Đối với UBND tỉnh Quảng Ngãi: Hàng năm UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tham mưu tự kiểm tra văn bản QPPL và văn bản cá biệt có chứa quy phạm do UBND tỉnh ban hành. Cuối năm 2008, qua tự kiểm tra, phát hiện có 02 văn bản sai và đã xử lý xong; 09 tháng năm 2009, qua tự kiểm tra phát hiện 01 văn bản có sai sót, hiện đang xem xét xử lý (được nêu tại Mục 1 của Bảng B).

b) Đối với cấp huyện:

Chỉ có số ít HĐND các huyện bắt đầu quan tâm đến công tác tự kiểm tra nghị quyết quy phạm sau khi ban hành như: thành phố Quảng Ngãi, huyện đảo Lý Sơn, Sơn Tây. Nguyên nhân, vì cán bộ trong các Ban của HĐND huyện hoạt động chủ yếu là kiêm nhiệm, không thường xuyên và chuyên môn về kiểm tra văn bản chưa được đảm bảo.

Đối với UBND của một số huyện, đã từng bước tổ chức được việc tự kiểm tra văn bản của cơ quan mình sau khi ban hành, như huyện: Lý Sơn, thành phố Quảng Ngãi, Mộ Đức, Trà Bồng, Sơn Tây, còn lại nhiều địa phương vẫn chưa thực hiện được công tác tự kiểm tra văn bản.

2. Công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền:

a) Đối với UBND tỉnh Quảng Ngãi:

Năm 2008 và 2009, UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp Quảng Ngãi thực hiện kiểm tra văn bản theo thẩm quyền đối với cấp huyện như sau:

- Văn bản của HĐND và UBND cấp huyện gửi đến:

Cuối năm 2008, kiểm tra 150 văn bản của 14 huyện, thành phố gửi đến sau khi ban hành, phát hiện có một số ít văn bản sai về thể thức và căn cứ pháp lý ban hành, không có văn bản sai về nội dung, thẩm quyền hoặc trái với quy định của pháp luật. 

09 tháng năm 2009, kiểm tra 81 văn bản của 14 huyện, thành phố gửi đến sau khi ban hành, phát hiện và kiến nghị xử lý 07 quyết định quy phạm do UBND huyện ban hành bị sai sót về nội dung và nội dung không còn phù hợp, đó là các huyện: Ba Tơ, Sơn Tây, Bình Sơn, Mộ Đức và thành phố Quảng Ngãi (được nêu tại Mục 2 Bảng B).
- Thành lập đoàn kiểm tra văn bản theo địa bàn:
Năm 2008, kiểm tra văn bản tại HĐND và UBND của 05 huyện: Bình Sơn, Ba Tơ, Nghĩa Hành, Đức Phổ, Sơn Hà với tổng số 55.423 văn bản các loại, phát hiện có 1.372 văn bản cá biệt và văn bản quy phạm có sai sót. Trong đó, riêng 04 huyện là Bình Sơn, Ba Tơ, Nghĩa Hành, Đức Phổ được kiểm tra xong trước ngày 01/10/2008 nên không báo cáo số liệu cụ thể. Đối với huyện Sơn Hà, được kiểm tra sau thời điểm tháng 10/2008, qua kiểm tra phát hiện có 06 nghị quyết quy phạm sai sót, kiến nghị HĐND huyện Sơn Hà xử lý sửa đổi 01 nghị quyết và kiến nghị rút kinh nghiệm ban hành văn bản đối với 05 nghị quyết có mức độ sai sót nhỏ; về phía UBND huyện Sơn Hà, kiến nghị sửa đổi 03 văn bản quy phạm, hủy bỏ 01 công văn có chứa quy phạm và kiến nghị rút kinh nghiệm ban hành đối với 21 quyết định ban hành không phù hợp về thẩm quyền, hình thức văn bản quy phạm (được nêu tại Mục 2 Bảng B).
Năm 2009, qua 09 tháng đã triển khai kiểm tra văn bản của 03 huyện Tây Trà, Lý Sơn và Tư Nghĩa ban hành từ năm 2006 – 2008 với tổng số 25.876 văn bản các loại. Qua kiểm tra, phát hiện và kiến nghị xử lý đối với 77 văn bản văn bản quy phạm, 26 văn bản cá biệt có chứa quy phạm và văn bản quy phạm nhưng ban hành cá biệt (được nêu tại Mục 2 Bảng B). 

b) Đối với cấp huyện: Hiện nay, nhiều huyện trên địa bàn tỉnh đã định kỳ tổ chức kiểm tra công tác ban hành văn bản của HĐND và UBND cấp xã như: Đức Phổ, Mộ Đức, Trà Bồng, Sơn Tịnh, Sơn Tây, Nghĩa Hành… Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số huyện chưa thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác văn bản của cấp xã, chất lượng và số lượng đơn vị kiểm tra vẫn còn thấp, chỉ mới kiểm tra hình thức văn bản, sổ quản lý văn bản mà chưa chú trọng đến kiểm tra nội dung.

III. CÔNG TÁC RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HOÁ VĂN BẢN
1. Đối với UBND tỉnh Quảng Ngãi:

a) Về rà soát văn bản:

Cuối năm 2008, hoàn thành việc rà soát văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp từ năm 1989 đến 6/2008 với tổng số 64 văn bản của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, gồm 28 quyết định (có 09 quyết định QPPL), 30 chỉ thị (có 21 chỉ thị QPPL) và 06 công văn. 

Qua rà soát, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành các quyết định để công bố kết quả rà soát, gồm tổng danh mục văn bản rà soát (64 văn bản), danh mục văn bản còn hiệu lực (31 văn bản), danh mục văn bản hết hiệu lực (18 văn bản), danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung (10 văn bản) và danh mục văn  bản cần hủy bỏ, bãi bỏ (05 văn bản). 

b) Về hệ thống hóa văn bản: UBND tỉnh giao Sở Tư pháp Quảng Ngãi thực hiện xuất bản 300 tập sách hệ thống hóa kết quả rà soát văn bản thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp từ năm 1989 đến năm 2008 để cấp phát đến các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh áp dụng thực hiện.
2. Đối với cấp huyện:

a) Về rà soát văn bản: Xuất phát từ đặc thù của công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản tương đối phức tạp nên chỉ mới có một vài huyện bắt đầu làm được công tác này như: Trà Bồng, Sơn Tây, Mộ Đức, Sơn Tịnh... nguyên nhân là nhiều huyện chưa được tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ rà soát, biên chế của Phòng Tư pháp nhiều huyện chưa đảm bảo về số lượng, năng lực chưa cao và lãnh đạo một số địa phương chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc rà soát, hệ thống hóa văn bản nên thiếu quan tâm, chỉ đạo đối với công tác này. 

Đặt biệt trong năm 2009, chỉ có một đơn vị là huyện Trà Bồng đã tổ chức rà soát 37 văn bản QPPL do huyện ban hành trong năm 2008, gồm có 05 nghị quyết của HĐND huyện và 31 quyết định, 01 chỉ thị của UBND huyện.

b) Về hệ thống hóa văn bản: Hiện tại chưa có huyện, thành phố nào trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thực hiện được việc hệ thống hóa văn bản do HĐND và UBND cấp mình ban hành.

IV. VIỆC BỐ TRÍ KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC VĂN BẢN
1. Đối với cấp tỉnh:

Kinh phí chi cho công tác văn bản trong thời gian qua đã được UBND tỉnh quan tâm bố trí. Trước năm 2008, kinh phí chi cho công tác xây dựng văn bản được UBND tỉnh quy định tạm thời tại Quyết định số 3465/QĐ-UBND ngày 28/12/2006, kinh phí chi cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm được quy định tại Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 27/4/2007. 

Hiện nay, việc bố trí kinh  phí được thực hiện theo quy định của Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính tại Thông tư số 09/2007/TTLT-BTP-BTC và Thông tư số 158/2007/TTLT-BTC-BTP. Để đảm bảo việc bố trí kinh phí cho công tác xây dựng văn bản được thường xuyên, phù hợp với thực tiễn của địa phương, UBND tỉnh Quảng Ngãi đang trình HĐND tỉnh thông qua nghị quyết quy định mức chi, trên cơ sở đó UBND tỉnh sẽ ban hành quyết định quy định cụ thể việc đảm bảo kinh phí cho công tác xây dựng văn bản.

Tuy nhiên, hiện nay việc bố trí kinh phí cho công tác xây dựng văn bản ở cấp tỉnh vẫn còn nhiều Sở, ngành chưa quan tâm, mặc dù UBND tỉnh đã có chỉ đạo các Sở, ngành hàng năm dự trù kinh phí xây dựng văn bản tổng hợp chung vào dự toán kinh phí thường xuyên của cơ quan để HĐND và UBND tỉnh xem xét bố trí.

2. Đối với cấp huyện: Hiện nay phần lớn các huyện đã bố trí kinh phí chi cho công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm. Tuy nhiên, việc bố trí kinh phí này ít so với thực tế hoạt động và thường được cấp huyện thực hiện chi bổ sung vào cuối năm, chỉ có số ít huyện lập dự toán bố trí vào đầu năm.

V. MỘT SỐ KHÓ KHĂN VÀ KIẾN NGHỊ
Bên cạnh những khó khăn, vướng mắc mà UBND tỉnh Quảng Ngãi đã nêu và kiến nghị trong các báo cáo về công tác văn bản hàng năm đã gửi Bộ Tư pháp, hiện tại công tác văn bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn tồn tại và gặp phải một số khó khăn chung như sau:

1. Đội ngũ cán bộ, công chức Tư pháp cấp huyện và cấp xã chậm được kiện toàn, dẫn đến chưa đáp ứng đầy đủ nhiệm vụ được giao về công tác văn bản. Trong đó, riêng cấp xã, biên chế vẫn còn thiếu hụt lớn, nên việc tham mưu về công tác văn bản hiện vẫn chưa được triển khai thực hiện, mà chủ yếu tập trung giải quyết các sự vụ, sự việc về hộ tịch, chứng thực (hiện tại tỉnh Quảng Ngãi có 198 công chức Hộ tịch – Tư pháp trên tổng số 184 xã, phường, thị trấn).

2. Theo báo cáo của nhiều ngành, địa phương trong tỉnh thì việc xác định các yếu tố của văn bản QPPL theo quy định tại Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND và Nghị định số 91/2006/NĐ-CP của Chính phủ vẫn chưa rõ ràng, còn có những cách hiểu khác nhau làm cho việc soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, rà soát đôi lúc gặp không ít khó khăn; đề nghị cần sớm khảo sát, đánh giá việc thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND để kiến nghị Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Trên đây là toàn bộ tình hình về hoạt động soạn thảo, ban hành và kiểm tra, rà soát văn bản QPPL từ ngày 01/10/2008 đến ngày 30/9/2009 trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo Bộ Tư pháp theo dõi, giám sát./.
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